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PHIẾU BÀI TẬP TOÁN - TUẦN 18
Dấu hiệu chia hết cho 9.
Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung
Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:
	Trong các số 24 ; 198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496;
	a) Các số chia hết cho 9 là:…………………………………………………
	b) Các số không chia hết cho 9 là:………………………………………….
	c) Các số chia hết cho 3 là:…………………………………………………
	d) Các số không chia hết cho 3 là:………………………………………….
Bài 2: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng :
	a) Trong các số 517 ; 4235 ; 567 ; 2379, số chia hết cho 9 là:
	A. 517		B. 4235		C. 567		D. 2379
	b) Trong các số 217 ; 345 ; 256 ; 3197, số chia hết cho 3 là:
	A. 217		B. 345		C. 256		D. 3197
Bài 3: Đặt tính rồi tính:



	 		 		
Bài 4 : Viết tiếp vào chỗ chấm
	Với bốn chữ số 0; 2; 5; 4 viết được:
	a) Các số có bốn chữ số (bốn chữ số khác nhau) chia hết cho cả 2 và 5 là:
	
	b) Các số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho cả 5 và 9 là:
	
Bài 5: Tính :

	 

	Bài 6: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng :
	a) Trong các số 2468; 3415; 2574; 5806, số chia hết cho cả 2 và 3 là:
	A. 2468		B. 3415		C. 2574		D. 5806

	b) Giá trị của biểu thức  chia hết cho :
	A. 2			B. 3			C. 5			D. 9
Bài 7: a) Tính tổng của tất cả các số lẻ có hai chữ số.
	
	
	
	
	
[bookmark: _GoBack]	b) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
	Tổng của tất cả các số lẻ có hai chữ số đó :
· 
Chia hết cho 2 và 5	 
· 
Chia hết cho 3 và 5	 
· 
Chia hết cho 9 và 5 	 
Bài 8:   Lớp 4A có nhiều hơn 25 ban và ít hơn 35 bạn. Trong một giờ học, cô giáo phân công mỗi bạn quan sát, số còn lại chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn hoặc 5 bạn thì không thừa, không thiếu bạn nào. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn? 
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	


image2.wmf
892454176

.............................

.............................

.............................

-


oleObject2.bin

image3.wmf
2312:34

........................

........................

........................


oleObject3.bin

image4.wmf
a)5796881695............................

........................................

..................

........................................

........................................

......

-´=

=


oleObject4.bin

image5.wmf
b)35235:8767895.........................

........................................

.................

........................................

........................................

..

+=

=


oleObject5.bin

image6.wmf
(71511919):16

-


oleObject6.bin

image7.wmf

oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

image1.wmf
42315637528

.................................

.................................

.................................

+


oleObject1.bin


TOÁN 


4


 


-


 


HKI 


-


 


Nguy


?


n Văn Quy


?


n 


-


 


0938.59.6698 


-


 


sưu t


?


m và biên so


?


n


 


 


PHI


?


U BÀI T


?


P TOÁN 


-


 


TU


?


N 


18


 


D


?


u hi


?


u chia h


?


t cho 


9


.


 


D


?


u hi


?


u chia h


?


t cho 


3. Luy


?


n t


?


p chung


 


Bài 1


: 


Vi


?


t 


ti


?


p vào ch


?


 


ch


?


m:


 


 


Trong các s


?


 


24 ;


 


198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496;


 


 


a) Các s


?


 


chia h


?


t cho 9 là:…………………………………………………


 


 


b) Các s


?


 


không chia h


?


t cho 9 là:………………………………………….


 


 


c) Các s


?


 


chia h


?


t cho 3 là:…………………………………………………


 


 


d) Các s


?


 


không chia h


?


t cho 3 là:………………………………………….


 


Bài 2


:


 


Khoanh vào k


?


t qu


?


 


đ


?


t trư


?


c câu tr


?


 


l


?


i đúng :


 


 


a) Trong các s


?


 


517 ; 4235 ; 567 ; 2379, s


?


 


chia h


?


t cho 9 lŕ:


 


 


A. 517


 


 


B. 4235


 


 


C. 567


 


 


D. 2379


 


 


b) Trong các s


?


 


217 ; 345 ; 256 ; 3197, s


?


 


chia h


?


t cho 3 lŕ:


 


 


A. 217


 


 


B. 345


 


 


C. 256


 


 


D. 3197


 


Bŕi 3


:


 


Đ


?


t tín


h r


?


i tính:


 


 


42315637528


.................................


.................................


.................................


+


 


 


 


892454176


.............................


.............................


.............................


-


 


 


2312:34


........................


........................


........................


 


Bài 4


 


: 


Vi


?


t ti


?


p vào ch


?


 


ch


?


m


 


 


V


?


i b


?


n ch


?


 


s


?


 


0; 2; 5


; 4 vi


?


t đư


?


c:


 


 


a) Các s


?


 


có b


?


n ch


?


 


s


?


 


(b


?


n ch


?


 


s


?


 


khác nhau) chia h


?


t cho c


?


 


2 và 5 là:


 


 


................................


................................


................................


........................


 


 


 


b) 


Các 


s


?


 


có ba ch


?


 


s


?


 


(ba ch


?


 


s


?


 


khác nhau) chia h


?


t cho c


?


 


5 và 9 là:


 


 


................................


................................


................................


........................


 


 


Bài 5


:


 


Tính :


 


 


a)5796881695............................


........................................


..................


........................................


........................................


......


-´=


=


 


 




TOÁN  4   -   HKI  -   Nguy ? n Văn Quy ? n  -   0938.59.6698  -   sưu t ? m và biên so ? n     PHI ? U BÀI T ? P TOÁN  -   TU ? N  18   D ? u hi ? u chia h ? t cho  9 .   D ? u hi ? u chia h ? t cho  3. Luy ? n t ? p chung   Bài 1 :  Vi ? t  ti ? p vào ch ?   ch ? m:     Trong các s ?   24 ;   198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496;     a) Các s ?   chia h ? t cho 9 là:…………………………………………………     b) Các s ?   không chia h ? t cho 9 là:………………………………………….     c) Các s ?   chia h ? t cho 3 là:…………………………………………………     d) Các s ?   không chia h ? t cho 3 là:………………………………………….   Bài 2 :   Khoanh vào k ? t qu ?   đ ? t trư ? c câu tr ?   l ? i đúng :     a) Trong các s ?   517 ; 4235 ; 567 ; 2379, s ?   chia h ? t cho 9 là:     A. 517     B. 4235     C. 567     D. 2379     b) Trong các s ?   217 ; 345 ; 256 ; 3197, s ?   chia h ? t cho 3 là:     A. 217     B. 345     C. 256     D. 3197   Bài 3 :   Đ ? t tín h r ? i tính:    

42315637528

.................................

.................................

.................................



     

892454176

.............................

.............................

.............................



   

2312:34

........................

........................

........................

  Bài 4   :  Vi ? t ti ? p vào ch ?   ch ? m     V ? i b ? n ch ?   s ?   0; 2; 5 ; 4 vi ? t đư ? c:     a) Các s ?   có b ? n ch ?   s ?   (b ? n ch ?   s ?   khác nhau) chia h ? t cho c ?   2 và 5 là:     ................................ ................................ ................................ ........................       b)  Các  s ?   có ba ch ?   s ?   (ba ch ?   s ?   khác nhau) chia h ? t cho c ?   5 và 9 là:     ................................ ................................ ................................ ........................     Bài 5 :   Tính :    

a)5796881695............................ ........................................ ..................

........................................ ........................................ ......





   

